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1 Phạm Văn Thạo Long Hòa Xóm 1 13 32 BCS XD nhà ở 500 2021 UBX

2 Phan Đình Thịnh Long Hòa Xóm 1 21 32 BCS XD chuồng bò 200 Trước 2014 UBX

3 Võ Xuân Giúp Long Hòa Xóm 1 20 32 BCS XD xưởng mộc 200 Trước 2014 UBX

4 Lê Anh Kha Long Hòa Xóm 2 NTD XD quán nhậu 200 Trước 2014 NTD

5 Đặng Văn Thoại Long Hòa Xóm 1 24 32 BCS XD chuồng bò 140 Trước 2014 UBX

6 Nguyễn Ngọc Đức Long Hòa Xóm 4 334 34 BHK XD nhà ở 250 Năm 2008 UBX

7 Lê Văn Ảnh Long Hòa Xóm 4 968 2 BHK XD nhà ở 250 Năm 2003 UBX

8 Thái Thị Phẩm Long Hòa Xóm 4 1059 2 BHK XD nhà ở 280 Trước 2014 UBX

9 Lê Lý Thúy Hằng Long Hòa Xóm 4 191 34 BHK XD nhà ở 140 Năm 2013 UBX

10 Trương Quốc Phụng Long Hòa Hồ Hưng Long BHK XD quán nhậu 500 Trước 2014 Tỷ lệ 1/10,000

11 Nguyễn Văn Dũng(Hạnh) Long Hòa Xóm 4 196 34 BHK XD nhà ở 300 Trước 2014 UBX

12 Trần Thị Thanh Hoa H. Nhượng Cây Xoài BCS ONT 200          2015 Khai Hoang Cây Xoài

13 Phạm Quốc Chiến H. Nhượng Gò Cây Ươi Đồi XD trang trại 1.000       1975 Khai Hoang

14 Huỳnh Nay H. Nhượng H. Nhượng 245 36 BHK ONT, CLN 1.180       1977 Khai Hoang

15 Dương Thị Chi H. Nhượng H. Nhượng 9 40 CLN ONT, CLN 2.000       UBND xã

16 Trần Hùng H. Nhượng Xóm 3 68 40 CLN CLN 1.000       1992 UBND xã

17 Lê Văn Lý H. Nhượng Xóm 1 78 39 NTD CLN 200          1974 NTD

18 Thái Thị Cường XP Bắc Long Hòa 966 2 ONT Chưa XD 100 Sau 01/7/2014 UBX

19 Phạm Tấn Tài XP Bắc Lò Gạch cũ BHK XD trang trại 6.000       2001 Thuê, mướn

20 Nguyễn Văn Hạnh XP Nam Xướng mạ cũ BHK XD Trang trại 1200 1992 Khai hoang

21 Nguyễn Duy Thạch XP Nam Xướng mạ cũ BHK Trồng Cau 800 1975 Khai hoang

22 Nguyễn Duy Việt XP Nam XP Nam XD nhà ở 70 01/08/2012 Khai hoang
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23 Nguyễn Văn Liên XP Nam Xướng mạ cũ BHK XD Trang trại 600 1975 Khai hoang

24 Nguyễn Văn Thành XP Nam XP Tây BCS XD Chuồng bò 120 2007 Khai hoang

25 Nguyễn Minh Lời XP Nam XP Nam LNK Trồng CLN 750 1972 Khai hoang

26 Lê Ngọc Thành XP Nam Xóm Đình 135 43 BHK Trồng CLN 150 2004 UBX

27 Trương Thị Hiền XP Tây Dốc Đá Mòn Đồi XD nhà ở 300 2014 Khai Hoang

28 Trương Thị Dung XP Tây Dốc Đá Mòn Rẫy XD nhà ở 250 2018 Khai Hoang

29 Trịnh Thị Tánh XP Tây Đá Ngựa Rẫy XD nhà ở 150 2011 Khai Hoang

30 Trịnh Văn Lực XP Tây Đá Ngựa Rẫy XD nhà ở 150 2012 Khai Hoang

31 Lê Đức Thắng XP Tây Đất Lớn UBX XD nhà ở 200 2013 Khai Hoang

32 Bùi Thanh Tâm Vạn Long Ruộng Đồn Lúa XD trang trại 7.000       1995 Khai Hoang

33 Nguyễn Văn Minh V. Khánh Hóc Cú Trang trại chăn nuôi 1.500       1975 Khai hoang

34 Phạm Minh Hải V. Khánh Gò Dài Trang trại chăn nuôi 500          1977 Khai hoang

35 Nguyễn Văn Ngọc V. Khánh Gò Dài Trang trại chăn nuôi 2.500       1977 Khai hoang

36 Lê Văn Thành V. Khánh Hóc Bà Tám Trang trại chăn nuôi 5.000       1975 Khai hoang

37 Võ Thanh Hùng V. Khánh Miếu Bà Tám Trang trại chăn nuôi 600          1977 Khai hoang

38 Lê Văn Hồng V. Khánh Rộc V. Khánh 1083 17 ONT ONT, HNK 60            2000 Giao quyền

39 Trần Văn Dư V. Khánh Rộc V. Khánh 83 53 ONT ONT, HNK 150          2004 Giao quyền

40 Phan Công Quyết V. Khánh Rộc V. Khánh 132 53 ONT ONT, HNK 200          1994 Giao quyền

41 Phạm Đình Phúc V. Khánh Rộc V. Khánh 84 53 ONT ONT, HNK 200          2003 Giao quyền

42 Nguyễn Trọng Nghĩa V. Khánh Rộc V. Khánh 89,9 53 ONT ONT, HNK 200          2000 Giao quyền

43 Nguyễn Văn Thành V. Khánh Rộc V. Khánh 110 53 ONT ONT, HNK 300          2005 Giao quyền

44 Nguyễn Hoàng Tuấn V. Khánh Rộc V. Khánh 106 53 ONT ONT, HNK 270          2000 Giao quyền

45 Nguyễn Thị Xuân V. Khánh Rộc V. Khánh 105 53 ONT ONT, HNK 320          2000 Giao quyền

46 Nguyễn Văn Tỉnh Trà Cong Xóm 1 Gò đồi ONT, CLN 1000 1991 Khai Hoang

47 Nguyễn Văn Hội Trà Cong Xóm 1 Gò đồi ONT, CLN 1000 1990 Khai Hoang

48 Lê Anh Tuấn Trà Cong Xóm 1 Gò đồi ONT, CLN 500 1990 Khai Hoang

49 Nguyễn Văn Lương Trà Cong Xóm 1 Gò đồi ONT, CLN 700 1995 Khai Hoang

50 Lê Văn Cảnh Trà Cong Xóm 3 Gò đồi ONT, CLN 300 1991 Khai Hoang

51 Nguyễn Văn Thọ Trà Cong Xóm 2 QH ONT 250 2002



52 Lê Văn Hòa Trà Cong Xóm 2 QH ONT, CLN 400 2002

53 Hồ Văn Sinh Trà Cong Xóm 2 Gò đồi CLN 600 1975

54 Hồ Văn Lưu Trà Cong Xóm 2 Gò đồi CLN 300 1972

55 Lê Văn Đức Trà Cong Xóm 2 Gò đồi CLN 500 1972

56 Phan Thị Trinh Trà Cong Xóm 2 Gò đồi CLN 120 1972

57 Nguyễn Xuân Hùng Trà Cong Xóm 3 Gò đồi ONT, CLN 600 1975 Khai Hoang

58 Nguyễn Xuân Vương Trà Cong Xóm 3 Gò đồi ONT, CLN 500 2010 Khai Hoang

59 Đặng Duy Đông Trà Cong Xóm 3 Gò đồi ONT, CLN 300 1990 Khai Hoang

60 Huỳnh Ngọc Châu Trà Cong Xóm 3 Gò đồi ONT, CLN 300 1990 Khai Hoang

61 Huỳnh Văn Lang Trà Cong Xóm 3 Gò đồi ONT, CLN 300 1987 Khai Hoang

62 Nguyễn Văn Sơn Trà Cong Xóm 1 Gò đồi ONT, CLN 300 1997 Khai Hoang

63 Nguyễn Thị Lượng Trà Cong Xóm 2 QH ONT 240 2002

64 Võ Thanh Tây Trà Cong Xóm 2 Gò đồi ONT, CLN 500 2005 Khai Hoang

65 Lê Công Trà Cong Xóm 3 QH ONT 240 2002

66 Trần Sỹ Hiệu Trà Cong Xóm 3 Gò đồi ONT 240 2000 Khai Hoang

67 Lê Văn Bình Trà Cong Xóm 2 QH ONT 240 2002

68 Lê Thị Minh Trà Cong Xóm 2 QH ONT 240 2002

69 Lê Ngọc Nam Trà Cong Xóm 2 QH ONT 240 2002

70 Trần Thị Hương Trà Cong Xóm 3 Gò đồi ONT, CLN 500 1990 Khai Hoang
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